
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 
* 

Số 360-TB/TCT 

              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

               Bình Thuận, ngày 30 tháng 11 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

kết quả tuyển sinh và thời gian khai giảng 

Lớp Trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung 

Khóa 8 (Năm 2021), mở tại huyện Hàm Thuận Bắc 

----- 

Căn cứ Thông báo số 42-TB/BTCTU, ngày 13/5/2021 của Ban Tổ chức 

Tỉnh uỷ Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2021 của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quy chế Đào tạo Trung cấp LLCT - HC ban hành kèm theo Quyết 

định số 2252-QĐ/HVCTQG, ngày 02/5/2019 của Học viện Chính trị quốc gia 

Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Biên bản số 46-BB/TCT, ngày 25/11/2021 của Hội đồng Tuyển 

sinh; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo kết quả tuyển 

sinh Lớp Trung cấp LLCT, hệ không tập trung - Khoá 8 (Năm 2021), mở tại 

huyện Hàm Thuận Bắc như sau: 

1. Dự tuyển và kết quả trúng tuyển 

- Hồ sơ CB, CC, VC dự tuyển: 70 đ/c. 

- Kết quả trúng tuyển: 58 đ/c (có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian khai giảng và hồ sơ nhập học 

- Lớp học khai giảng trực tuyến vào lúc 08 giờ 30’, ngày 14/12/2021 (Từ 

08h00’ đến 08h25’: Học viên làm thủ tục nhập học).  

- Thời gian học: Học thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. 

- Địa điểm:  

+ Học trực tuyến: Học viên học trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams. 

+ Học trực tiếp: Hội trường - Trung tâm Chính trị huyện Hàm Thuận Bắc. 

- Hồ sơ nhập học: 

+ Quyết định cử cán bộ đi học của Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Bắc.  

+ Giấy báo nhập học của Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận (bản scan). 

+ Phiếu học viên và ảnh 3x4. 

Nhận được Thông báo này, kính đề nghị cơ quan, đơn vị tạo điều kiện 

thuận lợi để học viên dự Lễ Khai giảng và tham gia học tập đầy đủ, đúng thời 

gian quy định. 

Nơi nhận:    
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 

- Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, 

- Ban Tổ chức Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, 

- Trung tâm Chính trị huyện Hàm Thuận Bắc, 

- Lưu VT, QLĐT và NCKH, Hoài.  

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

  Dụng Văn Duy 



TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ  
* 

 

             

DANH SÁCH CB, CC, VC TRÚNG TUYỂN 

LỚP TRUNG CẤP LLCT, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG 

KHÓA 8 (NĂM 2021), MỞ TẠI HUYỆN HÀM THUẬN BẮC 

(Kèm theo Thông báo số 360-TB/TCT, ngày 30/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận) 

----- 
 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú Nam Nữ 

1  Nguyễn Hồ Hoàng Thanh 20/8/1980   CV Văn phòng Huyện ủy Hàm Thuận Bắc  

2  Nguyễn Thị Kim Thưu   01/01/1987 CV Ban Dân vận Huyện ủy Hàm Thuận Bắc  

3  Nguyễn Thị Thanh Thủy   30/12/1990 CV Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Bắc  

4  Lê Nguyễn Tố Uyên   21/02/1987 CV Phòng Nội vụ huyện Hàm Thuận Bắc  

5  Võ Ngọc Luân  10/9/1984   
VC Ban QLDA và ĐTXD huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 

6  Trần Thị Như Ngọc   11/9/1987 
CV Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Hàm Thuận Bắc 

 

7  K' Thị Thủy   31/7/1990 
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông 

Giang, huyện Hàm Thuận Bắc 

 

8  Trần Thị Hồng Ân   25/12/1975 
Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo 

Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc 

 

9  Trần Thị Minh Lê   01/02/1983 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng 

Sơn 4, huyện Hàm Thuận Bắc 

 

10  Ngô Thị Kim Lê   26/7/1982 
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng 

Sơn 4, huyện Hàm Thuận Bắc 

 

11  Mai Thị Hà   10/6/1984 
Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Đa 

Mi, huyện Hàm Thuận Bắc 
 

12  Nguyễn Thị Cúc   20/10/1983 
Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hàm 

Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc 

 

13  Nguyễn Minh Quốc  03/7/1980   
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đa Mi, 

huyện Hàm Thuận Bắc 

 

14  Lê Minh Dũng 28/7/1982   
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thuận 

Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc 

 

15  Đặng Ngọc Thuyên 11/3/1984   
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hồng 

Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc  

 

16  Lâm Minh Anh   12/12/1977 
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ma 

Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc 

 

17  Nguyễn Thành Đông 20/02/1982   
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hàm 

Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc 

 

18  Võ Quốc Trung 10/9/1983   
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hồng 

Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc 

 

19  Nguyễn Thị Hiền   10/3/1979 
GV Trường Mẫu giáo Hàm Hiệp, huyện 

Hàm Thuận Bắc 

 

20  Lương Trúc Hoàng   08/7/1978 
Tổ trưởng Tổ chồi, Trường Mầm non 

Hướng Dương, huyện Hàm Thuận Bắc  
 

21  Trương Thị Bạch Sương   26/8/1985 
Tổ trưởng - GV Trường Mẫu giáo Hàm 

Đức, huyện Hàm Thuận Bắc 

 



STT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú Nam Nữ 

22  Đào Thị Xuân Nguyệt   27/11/1985 
GV Trường Mẫu giáo Hàm Trí, huyện 

Hàm Thuận Bắc 

 

23  Lê Thị Thu Thương   02/10/1984 
GV Trường Mẫu giáo Thuận Minh, 

huyện Hàm Thuận Bắc 
 

24  Trần Thị Mỹ Lệ   05/4/1986 
GV Trường Mẫu giáo Thuận Hòa, 

huyện Hàm Thuận Bắc 
 

25  Trần Thị Tiếp 
 

02/6/1980 
GV Trường Tiểu học Đa Mi 1, huyện 

Hàm Thuận Bắc 
 

26  Nguyễn Thị Khánh Chi   16/11/1982 
GV Trường Phổ thông DTNT Hàm 

Thuận, huyện Hàm Thuận Bắc 
 

27  Nguyễn Thị Kim Hiên   27/01/1983 
Tổ trưởng chuyên môn, Trường Tiểu 

học Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc 
 

28  Trần Thị Mỹ Hạnh   01/12/1983 
GV Trường Tiểu học Đa Mi 1, huyện 

Hàm Thuận Bắc 
 

29  Đoàn Thị Ngọc Thu   04/3/1986 
GV Trường Tiểu học Đa Mi 2, huyện 

Hàm Thuận Bắc  
 

30  Trần Thị Thu Hòa   01/3/1982 
GV Trường Tiểu học và THCS Đông 

Tiến, huyện Hàm Thuận Bắc  
 

31  Lâm Minh Liêm   02/10/1979 
GV Trường Tiểu học Hồng Liêm 3, 

huyện Hàm Thuận Bắc   
 

32  Nguyễn Thị Hoài Hương   22/10/1982 
GV Trường Tiểu học Hàm Liêm, huyện 

Hàm Thuận Bắc 
 

33  Nguyễn Thị Hồng   25/8/1972 
GV Trường Tiểu học Lâm Hòa, huyện 

Hàm Thuận Bắc 
 

34  Trần Thị Mộng Hằng   26/11/1980 
Tổ trưởng, Trường Tiểu học Hàm Phú 

2, huyện Hàm Thuận Bắc   
 

35  Phạm Văn Chín 20/7/1979   
Tổ trưởng, Trường Tiểu học An Thịnh, 

huyện Hàm Thuận Bắc  
 

36  Trần Thị Ngọc Khang   10/8/1981 
GV Trường Tiểu học Sa Ra, huyện Hàm 

Thuận Bắc 
 

37  Đỗ Ngọc Hậu   25/11/1984 
GV Trường Tiểu học Hàm Hiệp 1, 

huyện Hàm Thuận Bắc 

 

38  Lê Thị Hồng Phương   31/7/1983 
GV Trường Tiểu học Thuận Minh 2, 

huyện Hàm Thuận Bắc  
 

39  Nguyễn Thị Hồng Lựu   04/02/1985 
GV Trường Mẫu giáo Hàm Đức, huyện 

Hàm Thuận Bắc    

 

40  Vũ Đình Tiến 25/01/1974   
GV Trường Tiểu học Thuận Minh 1, 

huyện Hàm Thuận Bắc  
 

41  Thông Thị Mai Hiền   30/11/1985 
GV Trường Tiểu học Hàm Phú 1, huyện 

Hàm Thuận Bắc  

 

42  Phạm Thị Thu Hiền   22/10/1980 
Tổ trưởng, Trường Tiểu học Hồng Sơn 

3, huyện Hàm Thuận Bắc  

 

43  Ung Thanh Hiếu 26/8/1978   
GV Trường Tiểu học Hàm Chính 1, 

huyện Hàm Thuận Bắc  
 

44  Lê Thị Lan Hương   15/5/1979 
Tổ trưởng tổ 1, Trường Tiểu học Xuân 

Mỹ, huyện Hàm Thuận Bắc 

 

45  Trương Thị Ngọc Trang   10/9/1975 
GV Trường Tiểu học Hàm Thắng 1, 

huyện Hàm Thuận Bắc  

 

46  Trần Thị Phong Lan   10/3/1983 
GV Trường Tiểu học Hàm Hiệp 3, 

huyện Hàm Thuận Bắc  

 



STT Họ và tên 
Ngày, tháng, năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú Nam Nữ 

47  Nguyễn Thị Hồng Thảo   15/12/1981 
GV Trường Tiểu học Hàm Trí, huyện 

Hàm Thuận Bắc  

 

48  Lê Thị Kim Loan   19/02/1983 
Tổ trưởng, Trường Tiểu học Hàm Chính 

2, huyện Hàm Thuận Bắc  

 

49  Võ Xuân Đường 16/6/1986   
GV Trường THCS Đa Mi, huyện Hàm 

Thuận Bắc  

 

50  Bùi Thanh Thiện 04/11/1981   
GV Trường THCS Hàm Trí, huyện 

Hàm Thuận Bắc  

 

51  Nguyễn Quốc Hội 04/12/1979   
GV Trường THCS Hàm Thắng, huyện 

Hàm Thuận Bắc  

 

52  Nguyễn Thị Kim Liên   26/7/1981 
Tổ trưởng, Trường THCS Hồng Sơn, 

huyện Hàm Thuận Bắc   

 

53  Lê Thị Huyền Trang   28/4/1987 
GV Trường THCS Hàm Phú, huyện 

Hàm Thuận Bắc 

 

54  Trần Ngọc Mười 30/4/1976   
Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS 

Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc  

 

55  Huỳnh Thị Thanh Thảo    20/01/1983 
Giáo viên, Tổ trưởng, Trường THCS 

Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc  

 

56  Huỳnh Trần Vi Vũ   26/01/1977 
GV Trường THCS Phú Long, huyện 

Hàm Thuận Bắc  

 

57  Nguyễn Văn Hiếu 03/3/1967   
GV, Tổ trưởng Trường THCS Hàm 

Đức, huyện Hàm Thuận Bắc  

 

58  Phan Hoàng Ba 10/8/1987   
GV Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc  

 

Tổng cộng: 58 đ/c (nam: 16 đ/c; nữ: 42 đ/c). 
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